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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HỮU LŨNG, TỈNH LẠNG SƠN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Ngu ễn Mạn  Cường. 

Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Lý Hoàng Anh. 

2. Ông Ho ng Ngọ  T ủ . 

- Thư ký phiên toà: B  V  T ị M i Hương - T ư ký Toà án nhân dân 

 u ện Hữu  ũng, tỉn   ạng Sơn. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hữu Lũng tham gia phiên 

toà: Ông Ngu ễn Văn Tu ên - Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở To  án n ân dân  u ện Hữu  ũng, 

tỉn   ạng Sơn xét xử sơ t ẩm   ng k  i vụ án H n n ân gi  đìn  sơ t ẩm về 

việ  ly hôn và tr n     p nu i  on k i l    n t ụ lý số 25/2022/TLST-HNGĐ 

ngày 13/01/2022 t eo Qu ết địn  đư  vụ án r  xét xử số 03/2022/QĐXXST-

HNGĐ ng   25/02/2022 và Qu ết địn   oãn p iên tò  số 04/2022/QĐST-

HNGĐ ngày 14/3/2022, giữ   á  đương sự: 

- Nguyên đơn: C ị Ngu ễn T ị C, sin  năm 1990. Đị    ỉ: T  n Đ, xã T, 

 u ện H, tỉn   ạng Sơn. Vắng mặt,  ó đơn xin xét xử vắng mặt. 

- Bị đơn: Anh Âu Văn D, sin  năm 1986. Đị    ỉ: T  n Đ, xã T,  u ện H, 

tỉn   ạng Sơn. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Tại đơn khởi kiện, bản tự khai và các lời khai trong quá trình giải 

quyết vụ án, nguyên đơn chị Nguyễn Thị C trình bày: 

Về qu n  ệ   n n ân: C ị Ngu ễn T ị C và anh Âu Văn D đăng ký kết 

  n năm 2008 tại Ủ  b n n ân dân xã T,  u ện H, tỉn   ạng Sơn. Trướ  k i kết 

  n   i người đượ  tự do tìm  iểu, tự ngu ện kết   n với n  u v  đượ    i bên 

gi  đìn  tổ   ứ   ưới  ỏi t eo p ong tụ  tru ền t ống. S u k i kết   n,   ị về 
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  ung sống  ùng gi  đìn  n     ồng; đến k i sin   on t ứ   i, t ì vợ   ồng r  ở 

riêng. 

         Vợ   ồng   ung sống t ời gi n đầu  ạn  p ú ,  ò  t uận; n ưng từ k i r  

ở riêng, bắt đầu nả  sin  mâu t uẫn, b t đồng qu n điểm. Anh Âu Văn D t ường 

xu ên uống rượu   è,   ơi  ờ bạ , nợ nần rồi kiếm  ớ gâ  sự đán  vợ  on; 

t ường xu ên bỏ n   đi v   ó biểu  iện ngoại tìn  với người p ụ nữ k á . C ị 

Ngu ễn T ị C vì t ương  á   on  òn n ỏ nên đã n iều lần  ố gắng k u ên bảo 

để giữ gìn  ạn  p ú  gi  đìn  n ưng k  ng  ó kết quả, anh D k  ng t    đổi 

mà vẫn tiếp tụ  đán    ửi, xú  p ạm mẹ  on   ị C.  

 Từ năm 2019 đến n   anh Âu Văn D đã bỏ đi   ung sống  ùng người p ụ 

nữ khác, vợ   ồng  ũng l  t ân từ đó đến n  ; gi  đìn  nội ngoại   i bên n iều 

lần k u ên n ủ   i vợ   ồng  ò  giải n ưng mẫu t uẫn vợ trồng ng     ng trầm 

trọng k  ng t ể   n gắn. N     ị Ngu ễn T ị C xá  địn  k  ng  òn tìn   ảm 

vợ   ồng, mụ  đí     n n ân k  ng đạt đượ , nên  êu  ầu Tò  án giải qu ết 

  o l    n với  n  Âu Văn D. 

 Về  on chung: Có hai con chung l    áu Âu T iếu Q, sin  ng   

05/4/2009 và cháu Âu Thiên A, sinh ngày 18/7/2013; khi ly hôn   ị Ngu ễn T ị 

C yêu  ầu đượ  nu i dưỡng giáo dụ  02  on   ung đến k i trưởng t  n , đủ 18 

tuổi và anh Âu Văn D  ó trá   n iệm   p dưỡng nu i mỗi  on   ung số tiền 

1.000.000 đồng/01  on/t áng   o đến k i trưởng t  n  đủ 18 tuổi, t ời điểm   p 

dưỡng bắt đầu k i Tò  xét xử Bản án  ó  iệu lự  p áp luật. 

 Về tài sản chung, nợ chung: Không yêu  ầu Tòa án giải qu ết. 

Đối với bị đơn anh Âu Văn D; Tò  án đã tiến   n  niêm  ết  ợp lệ  á  

văn bản tố tụng  ủ  Tò  án n ưng bị đơn đều vắng mặt k  ng  ó lý do nên Tò  

án k  ng l   đượ  lời k  i  ũng n ư tiến   n  p iên  ọp kiểm tr  việ  gi o nộp, 

tiếp  ận   ng k  i   ứng  ứ v   ò  giải đượ . 

 Ngƣời làm chứng bà Hoàng Thị P trình bày: T ời gi n đầu vẫn t    vợ 

  ồng  on gái   ung sống  ạn  p ú , n ưng từ k i sin  đứ  t ứ   i, b  P  ó lên 

n   p ụ giúp  on gái   ăm   áu t ì t      i vợ   ồng t ường xu ên xí   mí   

cãi nhau. Trong năm 2019, b  t      ị con gái đư    áu về n   ngoại k ó  nói 

rằng   ồng đã bỏ đi với người p ụ nữ k á , bỏ mặ , k  ng qu n tâm   ăm só  

gi  đìn , mỗi lần quay về lại gâ  gổ kiếm  ớ đán  vợ  on; n     ị C l m đơn l  

hôn, b  n  t trí để   o  on tự qu ết địn .  

   Ngày 18/01/2022 Tòa án đã tiến   n  l   lời k  i  ủ    áu Âu T iếu Q và 

cháu Âu Thiên Â ( ó người giám  ộ l    ị Ngu ễn T ị C–l  mẹ);  á    áu đều 

t ể  iện ngu ện vọng “trường hợp bố mẹ cháu nhất quyết ly hôn, cháu mong 

muốn được ở với mẹ cháu”. Tại Biên bản xác minh ngày 15/02/2022, người 

 ung   p t  ng tin l  P ó   ủ tị   Ủ  b n n ân xã v  trưởng t  n Đ t ể  iện hai 

vợ   ồng đương sự  ó mâu t uẫn v  đã l  t ân với n  u.  

Tại p iên tò , đại diện Viện kiểm sát n ân dân  u ện Hữu  ũng p át biểu 

ý kiến về việ  tuân t eo p áp luật, qu n điểm đề ng ị giải qu ết vụ án n ư s u: 
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Trong t ời gi n   uẩn bị xét xử, t ẩm p án đã tiến   n  t ụ lý vụ án đúng 

t ẩm qu ền, xá  địn  tư  á   đương sự, tiến   n  xá  min , t u t ập   ứng  ứ 

v  gửi  ồ sơ   o Viện kiểm sát đều đã đảm bảo đúng qu  địn . Hội đồng xét xử, 

T ư ký p iên tò  đã t ự   iện đúng trìn  tự, t ủ tụ  tố tụng đối với p iên tò  

dân sự sơ t ẩm. Việ  tuân t eo p áp luật tố tụng, ngu ên đơn t ự   iện đúng 

qu ền v  ng ĩ  vụ tố tụng t eo qu  địn ; bị đơn k  ng t ự   iện qu ền v  ng ĩ  

vụ  ủ   ọ t eo qu  địn   ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Về nội dung giải qu ết vụ án: Đề ng ị áp dụng  á  Điều 51, 56, 57, 58, 

81, 82, 83, 107, 110, 116, v  Điều 117  ủ   uật H n n ân v  gi  đìn . C  p 

n ận  êu  ầu k ởi kiện,   o   ị Ngu ễn T ị C đượ  l    n với  n  Âu Văn D. 

C ị Ngu ễn T ị C đượ  qu ền trự  tiếp nu i dưỡng  á   on   ung đến k i đủ 

18 tuổi, anh Âu Văn D  ó trá   n iệm   p dưỡng nu i mỗi  on   ung số tiền 

1.000.000 đồng/01  on/t áng   o đến k i các  on 18 tuổi, điều n   p ù  ợp với 

ngu ện vọng  ủ   on   ung trên 07 tuổi; t ời điểm   p dưỡng kể từ k i bản án 

 ó  iệu lự  p áp luật và người k  ng t ự   iện việ    p dưỡng  oặ  t ự   iện 

k  ng đầ  đủ t ì p ải   ịu trả lãi su t   ậm trả. Về t i sản   ung v  nợ   ung: 

Không xem xét giải qu ết. Ngu ên đơn, bị đơn p ải   ịu án p í t eo qu  địn  

p áp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

S u k i ng iên  ứu  á  t i liệu,   ứng  ứ  ó trong  ồ sơ vụ án đã đượ  

xem xét, t ẩm tr  v  tr n  tụng tại p iên tò  Hội đồng xét xử n ận địn : 

 [1] Về t ủ tụ  tố tụng: C ị Ngu ễn T ị C  ó đơn k ởi kiện  êu  ầu giải 

qu ết về qu n  ệ   n n ân v   on   ung nên xá  địn  qu n  ệ tr n     p  ủ  vụ 

án l  l    n, tr n     p về nu i  on k i l    n. Bị đơn anh Âu Văn D,  ư trú tại 

thôn Đ, xã T,  u ện H, tỉn   ạng Sơn nên xá  địn  vụ án t uộ  t ẩm qu ền  ủ  

Tò  án n ân dân  u ện Hữu  ũng, tỉn   ạng Sơn t eo qu  địn  tại k oản 1 

Điều 28, các Điều 35, 39  ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự.  

[2] Tại p iên tò   á  đương sự đều vắng mặt, trong đó ngu ên đơn  ó đơn 

đề ng ị xét xử vắng mặt, bị đơn đã đượ  To  án triệu tập  ợp lệ đến lần t ứ   i 

n ưng vẫn vắng mặt không có lý do;  ăn  ứ Điều 227, 238  ủ  Bộ luật Tố tụng 

dân sự, Tòa án tiến   n  xét xử vắng mặt t t  ả n ững người t  m gi  tố tụng. 

[3] Về qu n  ệ   n n ân: C ị Ngu ễn T ị C v   n  Âu Văn D kết   n 

trên  ơ sở tự ngu ện v   ó đăng ký kết   n  ợp p áp. Mâu t uẫn gi  đìn  xả  r  

t eo ngu ên đơn trìn  b   l  do bị đơn t ường xu ên uống rượu,   ơi  ờ bạ , nợ 

nần rồi kiếm  ớ gâ  sự, bạo lự  gi  đìn  t ậm   í s u k i  ó qu n  ệ với người 

p ụ nữ k á  thì t ường xu ên bỏ n   đi, bỏ mặ  gi  đìn . Mặ  dù đượ  vợ v  

gi  đìn  k u ên giải n ưng k  ng  ó sự t    đổi m  số lần đán    ửi, xú  p ạm 

vợ v   á   on   ng n iều t êm. Vợ   ồng  ũng l  t ân từ năm 2019 đến n   đã 

03 năm, bản t ân c ị Ngu ễn T ị C xá  địn  tìn   ảm vợ   ồng k  ng  òn, n  t 

qu ết  êu  ầu đượ  l    n để đượ  giải t oát k ỏi  uộ  sống   n n ân k  ng 

 ạn  p ú .  

[4] Kết quả xác minh ngày 15/02/2022  ó xá  n ận  ủ  C qu ền 
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đị  p ương xá  địn  giữ  vợ   ồng   ị Ngu ễn T ị C và anh Âu Văn D có mâu 

t uẫn v  đã l  t ân với n  u t ời gi n d i. B  Ho ng T ị P (mẹ ruột của chị 

Nguyễn Thị C) trình bày giữ  vợ   ồng  on gái bà có mâu thuẫn do anh D đã bỏ 

đi  ùng người p ụ nữ k á  mặ  kệ  on  ái k  ng qu n tâm   ăm só , t ường 

xu ên kiếm  ớ đán  vợ  on. Từ n ững n ận địn  nêu trên, xét t    mâu t uẫn 

giữ    ị Ngu ễn T ị C v   n  Âu Văn D đã t ự  sự trầm trọng, đời sống   ung 

 iện k  ng tồn tại, mụ  đí     n n ân k  ng đạt đượ ;  êu  ầu l    n  ủ  

ngu ên đơn l   ó  ăn  ứ đượ     p n ận t eo qu  địn  tại k oản 1 Điều 56  uật 

H n n ân v  gi  đìn . 

[5] Về  on   ung, xét  êu  ầu  ủ  ngu ên đơn về việ  nu i  on chung và 

 êu  ầu bị đơn   p dưỡng nu i  on t    rằng: Hiện tại   ị Ngu ễn T ị C đ ng 

 ó   ỗ ở,   ng việ  l m  ó t u n ập ổn địn , đảm bảo k ả năng nu i sống bản 

thân và hai người  on sin   oạt  ọ  tập bìn  t ường n ư n ững đứ  trẻ k á . 

Anh Âu Văn D không  ợp tá  k i đượ  Tò  án triệu tập,  iện đ ng đi l m ăn x  

v   ũng k  ng có yêu  ầu nuôi con, không cung   p t i liệu   ứng  ứ,   ứng 

min  k ả năng, điều kiện nuôi con. Việ  p ân địn  trá   n iệm nu i  on  ủ  

ngu ên đơn l  p ù  ợp với điều kiện sống,  o n  ản  t ự  tế  ủ  bố mẹ  á  

cháu, k ả năng p át triển tâm sin  lý  ủ   on   ư  t ành niên, đồng t ời phù 

 ợp với ngu ện vọng  ủ  hai con chung trên 07 tuổi. 

[6] Để đảm bảo qu ền lợi về mọi mặt  ủ   on   ư  t  n  niên, sự ổn địn  

trong sin   oạt,  ọ  tập,  ần gi o 02 con chung   o   ị Ngu ễn T ị C trự  tiếp 

tr ng nom, nu i dưỡng,   ăm só , giáo dụ    o đến k i trưởng t  n , đủ 18 

tuổi. Anh Âu Văn D k  ng trự  tiếp nu i dưỡng p ải  ó trá   n iệm   p dưỡng 

nuôi các con chung số tiền 1.000.000 đồng/01  on/t áng   o đến k i các con 

trưởng t  n , đủ 18 tuổi (Tại biên bản xác minh ngày 14/3/2022, anh Âu Văn D 

có nghề nghiệp là lao động tự do nhưng chủ yếu là làm thợ xây và có thu nhập 

trung bình từ 7.000.000đồng-8.000.000đồng/tháng) l  p ù  ợp với mứ  t u 

n ập v  đảm bảo k ả năng   p dưỡng nu i  á   on   ung  ủ  người k  ng trự  

tiếp nu i  on. T ời điểm   p dưỡng t eo ngu ên đơn  êu  ầu kể từ k i bản án 

 ó  iệu lự  p át luật t i   n  v  người k  ng t ự   iện việ    p dưỡng  oặ  

t ự   iện k  ng đầ  đủ t ì p ải   ịu trả lãi đối với số tiền   ậm trả tương ứng 

với t ời gi n   ậm trả l  p ù  ợp với qu  địn  p áp luật. 

[7] Việ  gi o  on   o người trự  tiếp nu i  on v   êu  ầu   p dưỡng nu i 

 on,  á  bên đương sự  ó qu ền đề ng ị t    đổi trong quá trìn  nu i dưỡng s u 

n   t eo qu  địn  p áp luật. 

[8] Về t i sản   ung v  k oản nợ   ung: Không có  êu  ầu nên Hội đồng 

xét xử k  ng xem xét, giải qu ết.  

[9] Về án p í: Căn  ứ k oản 4 Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự v  điểm   

k oản 5, k oản 6 Điều 27 Ng ị qu ết số: 326/2016/UBTVQH14  ủ  Ủ  b n 

thường vụ Quố  Hội qu  địn  về mứ  t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản lý v  sử 

dụng án p í v  lệ p í Tò  án,   ị Ngu ễn T ị C  ó đơn   êu  ầu l    n nên p ải 

  ịu án p í l    n sơ t ẩm v   n  Âu Văn D p ải   ịu án p í   p dưỡng nu i 

 on k  ng  ó giá ngạ  . 
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[10] Đối với ý kiến  ủ  đại diện Viện kiểm sát về việ  tuân t eo p áp luật 

 ủ  n ững người tiến   n  v  t  m gi  tố tụng l  đúng t ự  tế, p ù  ợp với t i 

liệu t u t ập trong  ồ sơ v  diễn biến tr n  tụng tại p iên tò . Đối với quan 

điểm về việ  đề ng ị giải qu ết nội dung vụ án; đại diện Viện kiểm sát đã đư  

r  đượ   á  n ận địn , đán  giá   ứng  ứ,  ăn  ứ để    p n ận to n bộ  êu  ầu 

k ởi kiện  ủ  ngu ên đơn l  p ù  ợp với đường lối, địn   ướng giải qu ết vụ 

án  ủ  Hội đồng xét xử nên đượ     p n ận.    

[11] Cá  đương sự  ó qu ền k áng  áo Bản án t eo qu  địn  tại Điều 

271, k oản 1 Điều 273  ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Vì  á  lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ v o k oản 1 Điều 28, điểm   k oản 1 Điều 39, k oản 4 Điều 147, 

k oản 1 Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Áp dụng k oản 1 Điều 51,  á  Điều 56, 57, 81, 82, 83 và các Điều 107, 

110, 116, 117  ủ   uật   n n ân v  gi  đìn ; Điều 357 v  Điều 468 Bộ luật Dân 

sự; 

Căn  ứ điểm   k oản 5 và điểm b k oản 6 Điều 27 Ng ị qu ết số 

326/2016/UBTVQH14 ng   30 t áng 12 năm 2016  ủ  Ủ  b n t ường vụ Quố  

 ội qu  địn  về mứ  t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụng án p í v  lệ 

phí Tòa án.  

   Quan hệ h n nh n:  

Xử   o   ị Ngu ễn T ị C đượ  l    n với  n  Âu Văn D. 

(Đăng ký kết hôn số 57 ngày 08/9/2008 của Uỷ ban nhân dân xã T, huyện 

H, tỉnh Lạng Sơn). 

2. Con chung:  

C ị Ngu ễn T ị C đượ  qu ền trự  tiếp nu i dưỡng,   ăm só , giáo dụ  

con chung   áu Âu T iếu Q, sin  ng   05/4/2009 v    áu Âu T iên A, sinh 

ngày 18/7/2013   o đến k i các con chung trưởng t  n , đủ 18 tuổi. Anh Âu 

Văn D  ó qu ền, ng ĩ  vụ t ăm nom  on   ung, k  ng  i đượ   ản trở.  

Anh Âu Văn D có ng ĩ  vụ   p dưỡng nu i mỗi con chung số tiền 

1.000.000 đồng/01  on/01 tháng (một triệu đồng/một  on/một t áng); t ời điểm 

t ự   iện việ    p dưỡng nu i  on   ung bắt đầu từ k i Bản án  ó  iệu lự  p áp 

luật,   o đến k i  á   on   ung trưởng t  n , đủ 18 tuổi. 

Kể từ ng   bản án  ó  iệu lự  p áp luật v   ết t ời gi n   p dưỡng nu i 

 á   on   ung  ủ  đương sự t eo t áng m  bên đượ  t i   n  (  ị Ngu ễn T ị 

C)  ó đơn  êu  ầu t i   n  án, nếu bên p ải t i   n  ( n  Âu Văn D) không 

  ịu trả  oặ    ậm trả số tiền nêu trên, t ì   ng t áng p ải trả lãi đối với số 
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tiền   ậm trả tương ứng với t ời gi n   ậm trả; lãi su t p át sin  do   ậm trả 

tiền đượ  xá  địn  t eo t ỏ  t uận  ủ   á  bên n ưng k  ng đượ  vượt quá 

20%/năm  ủ  k oản tiền p ải t i   n  t eo qu  địn  tại k oản 1 Điều 468 Bộ 

luật dân sự, trường  ợp k  ng t ỏ  t uận đượ  v   ó tr n     p t ì đượ  xá  

địn  bằng 50% mứ  lãi su t giới  ạn t eo qu  địn  tại k oản 2 Điều 468 Bộ luật 

dân sự. 

 3. Tài sản chung, khoản nợ chung: Không  êu  ầu Tò  án giải qu ết. 

4  Về án phí:  

C ị Ngu ễn T ị C p ải   ịu 300.000đ (b  trăm ng ìn đồng) án p í ly hôn 

sơ t ẩm để nộp Ngân sá   N   nướ ; xá  n ận đã nộp đủ theo Biên l i t u tạm 

ứng án p í, lệ p í Tò  án số: AA/2021/0004126 ng   13/01/2022, tại C i  ụ  

T i   n  án dân sự  u ện H, tỉn   ạng Sơn. 

Anh Âu Văn D p ải   ịu 300.000đ (b  trăm ng ìn đồng) tiền án p í   p 

dưỡng nu i  on để nộp Ngân sách N   nướ  

5. Quyền kháng cáo: Cá  đương sự vắng mặt  ó qu ền k áng  áo bản án 

trong t ời  ạn 15 ng  , kể từ ng   n ận đượ  bản án  oặ  ng   bản án đượ  

niêm  ết t eo qu  địn   ủ  p áp luật. 

Trường  ợp bản án, qu ết địn  đượ  t i   n  t eo qu  địn  tại Điều 2 

 uật T i   n  án dân sự t ì người đượ  t i   n  án dân sự, người p ải t i   n  

án dân sự  ó qu ền t ỏ  t uận t i   n  án, qu ền  êu  ầu t i   n  án, tự ngu ện 

t i   n  án  oặ  bị  ưỡng   ế t i   n  án t eo qu  địn  tại  á  điều 6, 7 v  9 

 uật t i   n  án dân sự; t ời  iệu t i   n  án đượ  t ự   iện t eo qu  địn  tại 

Điều 30  uật T i   n  án dân sự. 
 

Nơi nhận:                               
-To  án n ân dân tỉn   ạng Sơn;                
- Viện kiểm sát n ân dân  u ện Hữu  ũng; 

- C i  ụ  THADS  u ện H; 

- UBND xã T; 

- Cá  đương sự; 

-  ưu  ồ sơ vụ án. 

 

TM  HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Cƣờng 

 


